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Thông tư 
Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, 
vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định:

1. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
2. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi là hàng hóa) xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trách nhiệm và quyền hạn của các bên có liên quan. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Thông tư này không áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu là hành lý cá nhân, hàng hóa ngoại giao; hàng mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm; hàng mẫu để thử nghiệm hoặc nghiên cứu; hàng tạm nhập tái xuất; hàng quá cảnh chuyển khẩu; hàng gửi kho ngoại quan; hàng nhập khẩu để chứa đựng, bao gói thực phẩm xuất khẩu theo hợp đồng; lô hàng xuất khẩu bị triệu hồi hoặc trả về không áp dụng kiểm tra an toàn thực phẩm. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Lô hàng kiểm tra: Lượng hàng hóa cùng loại, của cùng một cơ sở sản xuất  được đăng ký kiểm tra một lần tại cùng một Cơ quan kiểm tra;
2. Tần suất lấy mẫu lô hàng: Số lần thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các lô hàng kiểm tra nhập khẩu;
3. Chủ hàng: tổ chức, cá nhân thực hiện việc xuất nhập khẩu dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm;

Điều 4. Chi phí kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm
1. Chủ hàng trả chi phí kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm xuất nhập khẩu theo thoả thuận với phòng kiểm nghiệm;
2. Lệ phí kiểm tra an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
Chương II

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM

Điều 5. Điều kiện đối với cơ sở sản xuất

1. Cơ sở sản xuất phải được bố trí tại khu vực không bị ngập nước, đọng nước, không bị ảnh hưởng bởi các nguồn gây ô nhiễm bụi, hoá chất độc hại và các nguồn gây ô nhiễm khác.
2. Trang thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với nguyên vật liệu sản xuất vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phải được thiết kế chế tạo bảo đảm an toàn; được làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm thực phẩm; phù hợp với yêu cầu công nghệ sản xuất.
3. Khu vực bảo quản nguyên vật liệu, thành phẩm phải có  kết cấu vững chắc, xây dựng bằng vật liệu phù hợp, bảo đảm vệ sinh, tránh được côn trùng, động vật gây hại xâm nhập và cư trú.

4. Nguyên liệu sản xuất dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu kỹ thuật tương ứng, bảo đảm không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm.
5. Các chất phụ gia để sản xuất dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không chứa các chất độc hại, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm.
6. Cơ sở sản xuất phải thiết lập các biện pháp kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và thành phẩm đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, quy định hoặc yêu cầu kỹ thuật tương ứng, bảo đảm không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm.
7. Cơ sở sản xuất phải thiết lập, duy trì và lưu giữ hồ sơ về việc sản xuất vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm. Hồ sơ phải được cung cấp cho cơ quan thẩm quyền khi có yêu cầu.
8. Người phụ trách kỹ thuật sản xuất của cơ sở phải được tập huấn kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm; 

Điều 6. Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh

1. Cơ sở kinh doanh phải được bố trí tại khu vực không bị ngập nước, đọng nước, không bị ảnh hưởng bởi các nguồn gây ô nhiễm bụi, hoá chất độc hại và các nguồn gây ô nhiễm khác.

2. Khu vực bảo quản dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm phải có  kết cấu vững chắc, xây dựng bằng vật liệu phù hợp, bảo đảm vệ sinh, tránh được côn trùng, động vật gây hại xâm nhập và cư trú.

3. Các loại vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, quy định hoặc yêu cầu kỹ thuật tương ứng, bảo đảm không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm.

Điều 7. Kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm
Việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.
Chương III
 KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
Điều 8. Căn cứ kiểm tra
1. Đối với hàng hóa nhập khẩu:  Các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm của Việt Nam 
2. Đối với hàng hóa xuất khẩu:  Quy định của nước nhập khẩu về an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. Trường hợp không có qui định của nước nhập khẩu thì áp dụng qui định, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc hợp đồng giữa các bên thương mại liên quan.
3. Trường hợp Việt Nam có ký kết hiệp định, thỏa thuận quốc tế về an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thì tuân thủ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.
Điều 9. Cơ quan kiểm tra
Cơ quan kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm xuất nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Cơ quan kiểm tra) là các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản được quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này. 
Mục I

KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Điều 10: Phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

1. Kiểm tra thông thường: Thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng kiểm tra theo tần suất tối đa 10%. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm được thực hiện bất kỳ trong số các lô hàng kiểm tra nhập khẩu. 
2. Kiểm tra chặt: 

a) Thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng kiểm tra theo tần suất 50% khi phát hiện 01 (một) lô hàng kiểm tra trước đó không đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định; 

b) Thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng kiểm tra theo tần suất 100% khi phát hiện 02 (hai) lô hàng kiểm tra liên tiếp trước đó không đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định. Trường hợp kết quả kiểm nghiệm mẫu của 02 (hai) lô hàng kiểm tra liên tiếp đạt yêu cầu thì sẽ áp dụng phương thức kiểm tra thông thường.

3.  Kiểm tra giảm: miễn lấy mẫu kiểm nghiệm đối với hàng hoá đã được chứng nhận hợp quy, chứng nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc thực hiện theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. 
Điều 11.  Hồ sơ đăng ký kiểm tra 
1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với 01 (một) lô hàng kiểm tra nhập khẩu bao gồm: 

a) Giấy đăng ký kiểm tra (03 bản) theo mẫu tại Biểu mẫu 1 kèm theo.


b) Bản kê khai chi tiết  hàng hoá theo mẫu tại Biểu mẫu 2 kèm theo;

c) Bản sao chứng chỉ chất lượng của lô hàng có xác nhận của cơ sở nhập khẩu (nếu có);

d) Các tài liệu liên quan khác (nếu có): bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Loading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin); ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá; 

2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra gửi đến Cơ quan kiểm tra trong thời hạn ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước khi lô hàng về cửa khẩu bằng một trong các hình thức sau: gửi trực tiếp tại Cơ quan kiểm tra, gửi theo đường bưu điện;hoặc Fax, thư điện tử, đăng ký trực tuyến (sau đó gửi bản chính).

Điều 12. Nội dung kiểm tra


1. Kiểm tra hồ sơ: trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra, Cơ quan kiểm tra thực hiện:

a) Xem xét và hướng dẫn Chủ hàng bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định; 
b) Xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra (nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu), trong đó thông báo cho Chủ hàng về phương thức kiểm tra, thời gian và địa điểm sẽ thực hiện kiểm tra.

 2. Kiểm tra ngoại quan: Cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra tình trạng vệ sinh và sự phù hợp của lô hàng đối với các yêu cầu kỹ thuật về bảo quản, bao gói, ghi nhãn.
3. Lấy mẫu kiểm nghiệm: Cơ quan Kiểm tra thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm đối với lô hàng kiểm tra tại địa điểm tập kết hoặc kho bảo quản hàng hóa theo phương thức quy định tại Điều 10 của Thông tư này. 
4. Lập biên bản kiểm tra và lấy mẫu: Tại thời điểm kiểm tra, kiểm tra viên lập biên bản kiểm tra và biên bản lấy mẫu (nếu có) theo mẫu quy định tại Biểu mẫu 3.
Điều 13. Xử lý kết quả kiểm tra
1. Thông báo lô hàng đạt yêu cầu an toàn thực phẩm:  

Cơ quan kiểm tra cấp Thông báo kết quả xác nhận lô hàng đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo mẫu quy định tại Biểu mẫu 4 trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc đối với các trường hợp sau
a) Đối với lô hàng kiểm tra không lấy mẫu kiểm nghiệm: có kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm tra ngoại quan (nếu cần) đạt yêu cầu. 

b) Đối với lô hàng kiểm tra có lấy mẫu kiểm nghiệm: có kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra ngoại quan và kết quả phân tích mẫu đạt yêu cầu. 

2. Thông báo lô hàng không đạt yêu cầu an toàn thực phẩm: 

Cơ quan kiểm tra cấpThông báo lô hàng không đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo mẫu quy định tại Biểu mẫu 5 kèm theo yêu cầu về biện pháp xử lý lô hàng theo quy định tại Điều 14 Thông tư này đối với lô hàng có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ khi có kết quả kiểm tra và/hoặc kết quả kiểm nghiệm mẫu.
3. Thời gian từ khi lấy mẫu, gửi mẫu, kiểm nghiệm và trả lời kết quả tối đa không quá 10 (mười) ngày làm việc.
Điều 14. Biện pháp xử lý hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm 
1. Đối với lô hàng nhập khẩu: 

a)  Thông báo cho cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu về lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, đề nghị điều tra nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục;
b) Thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước có liên quan xử lý và giám sát quá trình xử lý lô hàng vi phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với cơ sở sản xuất: 

a) Tạm thời đình chỉ việc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam đối với các cơ sở sản xuất có từ 03 (ba) lô hàng kiểm tra trong vòng 6 tháng có kết quả kiểm nghiệm không đạt yêu cầu an toàn thực phẩm; 

b) Cơ sở sản xuất được phép xuất khẩu trở lại vào Việt Nam nếu cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu có công thư xác nhận cơ sở đã áp dụng các biện pháp khắc phục sai lỗi phù hợp, đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.
Mục II

KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
Điều 15. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm xuất khẩu
1. Đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Việt Nam.

2. Phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Điều 16. Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá xuất khẩu và xử lý hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm 

1. Cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận khác có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp có yêu cầu của nước nhập khẩu.
 2. Hồ sơ đăng ký và nội dung kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp có yêu cầu của nước nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 17. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản  

1. Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm và nghiệp vụ kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm xuất/nhập khẩu;
2. Tổ chức kiểm tra hoạt động kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm của cơ quan kiểm tra địa phương theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; 
3. Hàng năm, xây dựng kế hoạch, dự toán và quyết toán kinh phí (do ngân sách nhà nước cấp) cho việc thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu đối với các nội dung không được thu phí, lệ phí, tổng hợp chung vào dự toán, quyết toán hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
Điều 18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Phân công, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản; 
2. Thực hiện kiểm tra giám sát, báo cáo kết quả kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên địa bàn theo qui định (tại các chợ đầu mối, đấu giá nông sản); 
3. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cho việc thực hiện kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo phân công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí.
Điều 19. Cơ sở sản xuất kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
1. Duy trì điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định; 

2. Chấp hành hoạt động kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của Cơ quan kiểm tra; 

3. Thực hiện sửa chữa các sai lỗi đã nêu trong Biên bản kiểm tra và Thông báo của Cơ quan kiểm tra. 

4. Thực hiện truy xuất nguyên nhân lô hàng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc quy chuẩn kỹ thuật về đảm bảo an toàn thực phẩm; thiết lập biện pháp khắc phục sai lỗi theo hướng dẫn và báo cáo việc thực hiện biện pháp khắc phục cho cơ quan kiểm tra.
Điều 20. Chủ hàng xuất/nhập khẩu

1. Thực hiện đăng ký kiểm tra về an toàn thực phẩm theo quy định và tạo điều kiện để cán bộ của Cơ quan kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và giám sát hàng hóa theo qui định;

2. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, mẫu vật liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc;

3. Chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và chịu sự giám sát của Cơ quan có thẩm quyền;  

4. Nộp phí và lệ phí kiểm tra, kiểm nghiệm theo qui định hiện hành của Bộ Tài chính; thanh toán các khoản chi phí thực tế trong việc xử lý lô hàng không đạt yêu cầu an toàn thực phẩm (đối với lô hàng nhập khẩu);

5. Tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản hàng hóa đã được kiểm tra trong suốt thời gian chờ kết luận kiểm tra hoặc chờ quyết định xử lý của Cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp lô hàng đã có kết luận kiểm tra không đạt yêu cầu nhập khẩu.

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. 

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, sửa đổi, bổ sung.
	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;

- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ; 

- Các  Bộ: KHCN, Y tế, Công Thương;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng (Bộ NN&PTNT); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố

   trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, QLCL. 


	BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát




DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN KIỂM TRA

(Ban hành kèm theo Thông tư........2013/TT-BNNPTNT ngày.....tháng......năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TT
	Tên cơ quan
	Địa chỉ 

	1
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1
	Đ/c: 51 Lê Lai, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Điện thoại: 031.3.837508 - 3.837124

Fax:           031.3.837507
E.mail:       branch1.nafi@mard.gov.vn

	2
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 2
	Đ/c: 31 Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3.836155 - 3.836761

Fax:           0511.3836154

E.mail:       branch2.nafi@mard.gov.vn

	3
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 3
	Đ/c: 779 Lê Hồng Phong, Bình Tân, TP.Nha Trang, Khánh Hoà

Điện thoại: 058.3.884812 - 3.882097

Fax:           058.3.884811

E.mail:       branch3.nafi@mard.gov.vn

	4
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 4
	Đ/c: 30 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3.8210815 - 3.8216625

Fax:           08.3.8212613

E.mail:       branch4.nafi@mard.gov.vn

	5
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 5
	Đ/c: 57 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, TP.Cà Mau, Cà Mau

Điện thoại: 0780.3.835169 - 3.838396

Fax:           0780.3.830062

E.mail:       branch5.nafi@mard.gov.vn

	6
	Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 6
	Đ/c: 386C CM Tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 0710.3.884017 - 3.883257

Fax:           0710.3.884697

E.mail:       branch6.nafi@mard.gov.vn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ 

KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM XUẤT/NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN





               Số:

Kính gửi: (Cơ quan kiểm tra)

	PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG

	1. Người gửi hàng:

   Địa chỉ: 

   Điện thoại:                          Fax:
	 2. Người nhận hàng:

    Địa chỉ: 

    Điện thoại:                       Fax:

	3. Tên hàng hóa/ Mã số lô hàng:
	4. Số lượng: …………..ctn/……………….Kg 

	5. Nơi hàng đến:
	6. Xuất xứ:

	7. Hồ sơ đính kèm gồm:

	8. Yêu cầu kiểm tra: 


	9. Thời gian đăng ký kiểm tra: 

    Địa điểm đăng ký kiểm tra:
	10. Mục đích đăng ký kiểm tra:        
 ( Nhập khẩu      ( Xuất khẩu 

	PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA 

	11. Quy định kiểm tra:          
	13. Ngày kiểm tra dự kiến:

	13. Phương thức kiểm tra áp dụng cho lô hàng:  

( Kiểm tra thông thường             ( Kiểm tra chặt               ( Kiểm tra giảm         ( Kiểm tra xuất khẩu

	

	     ………………, ngày……/…../……..              

Đại diện chủ hàng 

(Ký tên, đóng dấu)

	…………., ngày …../……/ ……

Đại diện cơ quan kiểm tra 

(Ký tên, đóng dấu)


Tên doanh nghiệp…………………………………………………..
Địa chỉ, điện thoại, Fax, email 

                                                                            …….……., ngày ….. tháng….. năm…….. 

BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT LÔ HÀNG
Tên chủ hàng: ……………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………….


Tên người nhận hàng:…………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………… …….


1. Chi tiết lô hàng đăng ký:
	STT
	Mô tả hàng hóa
	Đóng gói
	Số lượng
	Khối lượng

(Kgs)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Các yêu cầu kiểm nghiệm:

	STT
	Chỉ tiêu
	Số mẫu
	Phương pháp
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG

                                                                       

         (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	…., ngày ….. tháng ….. năm 20


BIÊN BẢN KIỂM TRA LẤY MẪU
DỤNG CỤ,VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM 
Số ...............................................
1. Tên, địa chỉ chủ hàng:

2. Tên, đơn vị người lấy mẫu: (Họ tên, chức danh, đơn vị)
3. Thông tin về hàng hóa và lấy mẫu:
	STT 
	Tên hàng hoá
	Tên cơ sở và địa chỉ NSX, NK  
	Số lượng lô hàng
(Tấn, kg)
	Lượng mẫu lấy
(kg)
	 Chỉ tiêu phân tích, thử nghiệm
	Ghi chú



	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Tình trạng lô hàng kiểm tra:


.....................................................................................................................................................................................................................................................

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, đã được các bên thông qua, mỗi bên giữ 01 bản./. 

          Đại diện chủ hàng                                                          Người lấy mẫu
        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:      /TB-…
	…., ngày ….. tháng ….. năm 20


THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra xác nhận lô hàng đạt yêu cầu an toàn thực phẩm

            Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

          
 Căn cứ Thông tư số      /2013/TT-BNNPTN ngày    tháng  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

…(1)… đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng vật liệu dụng cụ bao gói, chứa đựng thực phẩm theo Giấy đăng ký kiểm tra số…của  ... (2)...

           Căn cứ vào biên bản lấy mẫu số... và kết quả thử nghiệm mẫu số ……………

…………….. (1) thông báo

I. Các lô hàng đạt yêu cầu an toàn thực phẩm:

	STT
	Tên hàng hóa, ký hiệu
	Tên cơ sở và địa chỉ NSX/NK ghi trên nhãn
	Thuộc lô hàng (Khối lượng, ngày sản xuất, số lô, nếu có)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


II. Yêu cầu đối với chủ hàng (nếu có): 
……………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:                                                 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA
- Chủ hàng (để thực hiện);                                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Lưu: VT, (Tên viết tắt ĐVST).


____________

(1) Cơ quan kiểm tra
(2) Chủ hàng

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:      /TB-…
	…., ngày ….. tháng ….. năm 20


THÔNG BÁO 

Lô hàng không đạt yêu cầu an toàn thực phẩm

            Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

           Căn cứ Thông tư số       /2013/TT-BNNPTN ngày    tháng    năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

  (Tên Cơ quan kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng vật liệu dụng cụ bao gói, chứa đựng thực phẩm theo Giấy đăng ký kiểm tra số…của  ... (Tên công ty/chủ hàng) và kết quả thử nghiệm mẫu số ……………thông báo như sau:
1. Lô hàng không đạt yêu cầu an toàn thực phẩm bao gồm:

	STT
	Tên hàng hóa, ký hiệu
	Tên cơ sở và địa chỉ NSX/NK ghi trên nhãn
	Thuộc lô hàng (Khối lượng, ngày sản xuất, số lô, nếu có)
	Chỉ tiêu không đạt

	 1
	 
	 
	 
	 

	 2
	 
	 
	 
	 


2. Yêu cầu đối với chủ hàng: 
……………………………………………………………………..…………………….

Nơi nhận:                                                 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA
- Chủ hàng (để thực hiện);                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- (Cơ quan liên quan) (p/h);                                 
- Lưu: VT.

Dự thảo 3 
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